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Bản án số: 157/2023/DS-PT 

Ngày 21-11-2023 
 /v tr n     p   p   n    t     

NHÂN DANH  ƯỚ                                     

                                

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ôn   ũ Đứ  Hùn . 

 Các Thẩm phán: 

1. Ôn     n     n  C  n; 

2. Ôn  N uyễn  ê P   n . 

 - Thư ký phiên tòa: Ôn  N uyễn    n   u n          o  án n  n   n 

t n  B n    u n. 

 - Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: B         P   n  

 in   Kiểm sát viên t  m  i  p iên to . 

N  y 21 t án  11 năm 2023 tại trụ sở  ò  án n  n   n t n  B n    u n 

xét xử p ú  t ẩm  ôn     i vụ án t ụ l  số: 174/2023/TLPT-DS ngày 13 tháng 

10 năm 2023 về tr n     p   p   n    t    . 

Do Bản án   n sự s  t ẩm số 64/2023/DS-S  n  y 24 t án  8 năm 2023 

     o  án n  n   n  uy n  án   in       án   áo. 

  eo Quyết   n      vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 174/2023/QĐ-XXPT 

ngày 30 t án  10 năm 2023   iữ   á     n  sự: 

1.  guyê  đơ : Ông N uyễn Quố   , sin  năm 1976; v n  m t 

Đ      : Số B   ờn  E  p  ờn  B  qu n       n  p ố H  C   Min . 

N  ời  ại  i n t eo  y quyền     ôn  T: B  N uyễn     H  sin  năm 

1973         :   ờn  Đ t ôn P  xã H   uy n H  t n  B n    u n  văn  ản  y 

quyền n  y 07/11/2022 .    m t 

N  ời  ảo v  quyền v  l i       p p áp   o n uyên   n: Ôn      i t 

M   u t s  Công ty L  t u   Đo n  u t s  t n  B.    m t 

2.  ị đơ : 

- Ông Lê Quang N  sin  năm 1971; v n  m t 
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- B   rần      1  sin  năm 1971;    m t 

Cùn         : số C   ờn  N    u p ố    t   tr n     uy n    t n  B n  

  u n. 

N  ời  ại  i n t eo  y quyền     ôn  N: B   rần      1  sin  năm 1971  

       : số C   ờn       u p ố    t   tr n     uy n    t n  B n    u n  văn  ản 

 y quyền n  y 26/4/2023 .    m t 

3.  gười k á g  á : Bà N uyễn     H l  n  ời  ại  i n t eo  y quyền 

    n uyên   n. 

          Ụ    

 guyê  đơ  trì   bày: 

Ngày 31/3/2022  n uyên   n ôn  N uyễn Quố    v       n ôn  Lê 

Quang N, bà  rần      1 tự n uy n t ỏ  t u n t ốn  n  t xá  l p   p   n    t 

    với n i  un : ôn  T   t       o ôn  N, bà T1 200.000.000  n   mụ       

 ể  ảm  ảo t ự   i n   p   n    uyển n   n  quyền sử  ụn    t n   s u: ôn  

N, bà T1 sẽ   uyển n   n    o ôn  T quyền sử  ụn   i n t      t 923m
2
, kích 

t  ớ    iều r n  13m    iều   i 71m  t   lạ  tại x m F  t ôn A  xã G   uy n    

t n  B n    u n;  iá   uyển n   n  l  1.200.000.000  n /923m
2
   t; t  n  

toán t eo p   n  t ứ : n  y 31/3/2022   t     200.000.000  n ; n  y 

31/5/2022  s u   i   t        p  i y   ứn  n  n quyền sử  ụn  v      sử  ụn  

  t   p p áp    văn  ản   uyển n   n    o    y quyền  quyền sử  ụn    t   o 

ông T  o     á     n      ôn  T tại P òn   ôn    ứn     t ẩm quyền t   ôn  

T    trá   n i m t  n  toán 800.000.000  n ;  òn lại 200.000.000  n  sẽ 

t  n  toán s u   i  o n t t t   tụ    uyển quyền sử  ụn    t   o ôn  T  o   

  á     n      ôn  T; n o i r   á   ên  òn t ỏ  t u n về n  ĩ  vụ    u   i p   

 ôn    ứn     ứn  t ự  v  n  ĩ  vụ p ạt vi p ạm. 

 r ớ    i xá  l p   p   n    t        i  ên     ến t ự       ể  iểm tr  

 i n trạn   xá    n  v  tr   mố  r n   iới  tứ  ạn    t t ỏ  t u n sẽ   uyển 

n   n  t eo   p   n    t     n  n    ôn  tiến   n   o  ạ  nên   ôn  xá  

  n            t  ớ    i n t      t t ự  tế. Ôn  T tin t ởn  t ôn  tin      

t  ớ    i n t      t m     H1 và bà T1, ông N  ã  un    p nên   n    xá  l p 

  p   n    t    . 

Cùn  n  y 31/3/2022  tại n   ôn  N v     T1, ông T  ã  i o   o ôn  N, 

bà T1 200.000.000  n  tiền   t      t eo p   n  t ứ   i o trự  tiếp  ằn  tiền 

m t số tiền 120.000.000  n  v    uyển   oản qu  t i   oản N  n   n       on 

gái ông N          số tiền 80.000.000  n . Đến ngày 31/5/2022, bà T1 yêu  ầu 

ông T tiếp tụ  t  n  toán 800.000.000  n .  uy n iên  t ời  iểm       t t ỏ  

t u n sẽ   uyển n   n  t eo   p   n    t                 p Gi y   ứn  n  n 



3 

quyền sử  ụn    t nên ôn  T   ôn    n    t  n  toán v  yêu  ầu    T1 tiếp tụ  

t ự   i n t   tụ   ể        p Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t r i tiếp tụ  

t ự   i n   p   n . N  y 15/8/2022   i n t      t t ỏ  t u n sẽ   uyển n   n  

t eo   p   n    t            p Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t số DĐ 

054725  t ử    t số 36  tờ  ản    số 70. B  T1 yêu  ầu ôn  T tiếp tụ  t ự   i n 

  p   n    t      t  n  toán 800.000.000  n . Qu  t m  iểu  ôn  T       iết 

tron  t ử    t số 36 n y     p ần   t         t  ớ  7m n  n  x   iều   i  ết 

t ử    t l    t m      Huỳn      D  ã n  n   uyển n   n  quyền sử  ụn      

ông  rần N     2; ông T n  n t  y nếu trừ p ần  i n t      t m      D  ã n  n 

  uyển n   n  t   p ần   t  òn lại     t ử    t số 36 nêu trên      òn   iều 

n  n  12 26m    iều   i 50 83m   i n t      oản  623m
2
; t iếu 0 74m n  n   

20 17m   i v   i n t    300m
2 

 so      t  ớ    i n t      t m    i  ên  ã t ỏ  

t u n   i tron    p   n    t     n  y 31/03/2022.    v y  ôn  T không thanh 

toán tiền    ôn    n    tiếp tụ  t ự   i n   p   n    t    . 

Ông T yêu  ầu  ò  án  iải quyết: H y   p   n    t     m  ôn  T với 

ông N v     T1  ã xá  l p n  y 31/3/2022;   n  t ời  iải quyết   u quả   y 

  p   n    t    : Bu   ôn  N v     T1 p ải trả   o ôn  T 200.000.000  n  

tiền   t     v  200.000.000  n  tiền p ạt vi p ạm;  u   ôn  N, bà T1 p ải    u 

  i p   tố tụn  tron  vụ án. 

 ị đơ  trì   bày: 

N  y 31/3/2022  v     n  ôn  N, bà T1 v  n uyên   n ông N uyễn 

Quố    tự n uy n t ỏ  t u n t ốn  n  t xá  l p   p   n    t     với n i  un : 

ông T   t       o ôn  N, bà T1 200.000.000  n   mụ        ể  ảm  ảo t ự  

 i n   p   n    uyển n   n  quyền sử  ụn    t n   s u: ôn  N, bà T1 sẽ 

  uyển n   n    o ôn  T quyền sử  ụn   i n t      t 923m
2
          t  ớ  

  iều r n  13m    iều   i 71m t n  từ mép   ờn   t   lạ  tại xóm F, thôn A, xã 

G   uy n    t n  B n    u n;  o   t      iều r n  ở p    s u n ỏ   n p    

tr ớ  nên  á   ên t ỏ  t u n  ằn  lời n i     t n   iá   uyển n   n  trên 12m 

  iều r n    t  với   n  iá 100.000.000  n /01m r n   t  n  tổn   iá   uyển 

n   n  l  1.200.000.000  n ; t  n  toán t eo p   n  t ứ : n  y 31/3/2022   t 

    200.000.000  n ; n  y 31/5/2022 t  n  toán 700.000.000  n ;  òn lại 

300.000.000  n  sẽ t  n  toán s u   i   t        p  i y   ứn  n  n quyền sử 

 ụn  v      sử  ụn    t   p p áp    văn  ản   uyển n   n    o    y quyền  

quyền sử  ụn    t   o ôn  T  o     á     n      ôn  T tại P òn   ôn    ứn  

   t ẩm quyền; n o i r   á   ên  òn t ỏ  t u n về n  ĩ  vụ    u   i p    ôn  

  ứn     ứn  t ự  v  n  ĩ  vụ p ạt vi p ạm. 

Cùng ngày 31/3/2022, ông T     t  n  toán   o    T1, ông N      

80.000.000  n  tiền   t       ằn  p   n  t ứ    uyển qu  t i   oản N  n 

  n       on    T1, ông N l      Lê Thúy T3. Do      i  ên t ỏ  t u n lại  
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t ốn  n  t sẽ t  n  toán t eo p   n  t ứ : n  y 31/3/2022   t     

100.000.000  n   n  y 31/5/2022 t  n  toán 800.000.000  n    òn lại 

300.000.000  n  sẽ t  n  toán s u   i   t        p  i y   ứn  n  n quyền sử 

 ụn  v      sử  ụn    t   p p áp    văn  ản   uyển n   n    o    y quyền  

quyền sử  ụn    t   o ôn  T  o     á     n      ôn  T.    v y    H  ã    n  

sử  lại n i  un  tại Điều 02 tron    p   n    t     từ số “700.000.000” t  n  

số “800.000.000” v  từ   ữ “Bảy trăm tri u   n   i t N m” t  n    ữ “ ám 

trăm tri u   n   i t N m”.  

 Đến n  y 31/5/2022     T1, ông N yêu  ầu ôn  T thanh toán 

800.000.000  n  tiền   uyển n   n ; tuy n iên ôn  T   o rằn    t t ỏ  t u n 

  uyển n   n  t eo   p   n    t     n  y 31/3/2022 sẽ   ôn         p Gi y 

  ứn  n  n quyền sử  ụn    t nên ôn  T   ôn    n    t  n  toán. N  y 

15/8/2022, bà  ê      4        p Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t số DĐ 

054725  t ử    t số 36  tờ  ản    số 70; tron      i n t      t  á   ên t ỏ  

t u n sẽ   uyển n   n  t eo   p   n    t     t u   m t p ần t ử    t số 36 

n y. N  y 09/9/2022  t ử    t số 36 nêu trên        uyển quyền   o ôn  N, bà 

T1  ứn  tên     sử  ụn    p p áp. B  T1  ã n iều lần yêu  ầu ôn  T t ự   i n 

  p   n    t      t  n  toán 800.000.000  n  n  n  ôn  T   ôn    n    tiếp 

tụ  t ự   i n   p   n . S u    ôn  T   ởi  i n yêu  ầu  ò  án  iải quyết. 

N u n  ố  t ử    t số 36 nêu trên l   o    T1, ông N n  n   uyển 

n   n          ê      4 thông qua bà  rần     H2 l m môi  iới   iới t i u. 

 ron  t ử    t số 36 nêu trên     T1 và ông N    quyền sử  ụn  p ần   t    

     t  ớ    iều r n  13m n  n     iều   i  ết t ử    t; p ần  i n t      t  òn 

lại     t ử    t số 36 n y t u   quyền sử  ụn          ê      4; theo thông tin 

bà T4   o  iết t   p ần   t n y  ũn   ã   uyển n   n  lại   o     Huỳn      

D.  ại t ời  iểm    T1, ông N và bà T4 t ự   i n t   tụ    uyển quyền sử  ụn  

  t t    ã t ôn   áo   o     D       iết n  n      D   ôn  t ự   i n t   tụ  

  uyển quyền sử  ụn    t m  yêu  ầu    T1 l m vi   với    T4  ể t ự   i n. 

Do     á   ên t ốn  n  t   uyển quyền sử  ụn   ết t ử    t số 36 n y   o    

T1, ông N, khi nào bà T4 muốn t ự   i n t   tụ    uyển quyền sử  ụn  p ần 

  t  òn lại t      T1, ông N và bà T4 sẽ t ự   i n s u. 

Cá   ên t ỏ  t u n   uyển n   n  quyền sử  ụn    t t eo  i n trạn   v  

tr   mố  r n   iới  tứ  ạn    t trên t ự  tế  ã        i  ên  iểm tr  tại t ự     . 

Do     ôn  T   o rằn       t  ớ    i n t      t  á   ên t ỏ  t u n sẽ   uyển 

n   n  t eo   p   n    t     n  y 31/3/2022    t iếu l    ôn      ăn  ứ. K i 

xá  l p   p   n     i  ên   ôn  tiến   n   o  ạ     ôn  xá    n       t  ớ   

 i n t      t t ự  tế nên      t  ớ    i n t      t   i tron    p   n    t     l  

 o   i  ên  ớ  l  n   ăn  ứ t eo  i n trạn    t t ự  tế v  t ôn  tin tron   i y 

  uyển n   n          ê      4    ứ   ôn  p ải      t  ớ    i n t      t t ự  

tế  á   ên  ã t ỏ  t u n sẽ   uyển n   n . Ôn  N, bà T1  ã t ự   i n  ún  
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t eo   p   n     ôn  vi p ạm   p   n ; ôn  N uyễn Quố     ã vi p ạm   p 

  n   từ   ối t ự   i n   p   n  v    ôn  t  n  toán tiền t eo   p   n .    

v y ôn  N, bà T1   ôn     p n  n to n    yêu  ầu   ởi  i n     n uyên   n 

ông N uyễn Quố   .  

 ại p iên tò  s  t ẩm  ôn  T yêu  ầu   y   p   n    t     nên    T1, 

ông N t ốn  n  t yêu  ầu  iải quyết   y  ỏ   p   n    t      n  n    ôn  

   p n  n trả lại tiền   t       o ôn  T. Bà T1, ông N yêu  ầu  iải quyết  u   

ông T p ải    u   i p   tố tụn  tron  vụ án. 

  i  ả  á   â  s  sơ t ẩm số 64        -    gày  4 t á g     m 

           à á    â   â   uy    á    i   đã quyết đị  : 

Căn  ứ v o: K oản 3 Điều 26   iểm     oản 1 Điều 35   iểm     oản 1 

Điều 39    oản 3 Điều 144    oản 1 Điều 147   á  Điều 157  158  227  228  

229  246  271  273     B  lu t  ố tụn    n sự. Cá  Điều 117  328  423  424  

425  426 v    oản 5 Điều 427     B  lu t D n sự năm 2015. K oản 3 Điều 26 

n    quyết 326/2016/ B  QH14 n  y 30/12/2016      y   n    ờn  vụ 

Quố    i.  

 uyên xử:  

1. C  p n  n p ần yêu  ầu   ởi  i n     ôn  N uyễn Quố    về vi     y 

 ỏ   p   n ;  ôn  n  n sự t ỏ  t u n  iữ  ôn  N uyễn Quố    và ông Lê 

Quang N, bà  rần      1  ụ t ể n   s u: H y  ỏ   p   n    t     m  ôn  

N uyễn Quố    và ông Lê Quang N, bà  rần      1  ã xá  l p n  y 31/3/2022.  

2. K ôn     p n  n p ần yêu  ầu   ởi  i n     ôn  N uyễn Quố    về 

vi    iải quyết   u quả vi     y  ỏ   p   n   u   ôn  Lê Quang N, bà  rần 

     1    n  ĩ  vụ liên  ới trả   o ôn  N uyễn Quố    200.000.000  n  tiền 

  t     v  200.000.000  n  tiền p ạt vi p ạm. 

N o i r   ản án s  t ẩm  òn quyết   n  về   i p   tố tụn    á   án p   

t eo quy   n . 

N  y 06/9/2023     N uyễn     H l  n  ời  ại  i n t eo  y quyền     

n uyên   n   án   áo yêu  ầu  ò  án p ú  t ẩm   y  ản án s  t ẩm v     p 

n  n to n    yêu  ầu   ởi  i n     n uyên   n. 

+  ại p iên tò  p ú  t ẩm: 

- Bà N uyễn     H  ề n    t  y  ổi m t p ần yêu  ầu   ởi  i n về p ần 

yêu  ầu p ạt     t  n  yêu  ầu      n trả tiền lãi l  63.000.000  n  t n  trên số 

tiền     200.000.000  n   lãi su t 20 /năm  t ời  ạn 19 t án   từ n  y   t     

31/3/2022  ến n  y xét xử p ú  t ẩm 21/11/2023  v    n  t ời t  y  ổi m t 

p ần yêu  ầu   án   áo về p ần p ạt     t  n  yêu  ầu trả tiền lãi trên tiền    . 
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- N  ời  ảo v  quyền v  l i       p p áp   o n uyên   n  ề n    H i 

  n  xét xử p ú  t ẩm    p n  n vi   t  y  ổi m t p ần yêu  ầu   ởi  i n v  

t  y  ổi m t p ần yêu  ầu   án   áo về vi   yêu  ầu      n trả tiền lãi l  

63.000.000  n . Đề n       p n  n to n    yêu  ầu     n uyên   n   u      

  n trả lại   o ôn  N uyễn Quố    200.000.000  n  tiền     v    i t  ờn  

t i t  ại số tiền 63.000.000  n . 

- Kiểm sát viên t  m  i  p iên tò  p át  iểu    iến      i n  iểm sát về 

vi   tu n t eo p áp lu t tron  quá tr n   iải quyết vụ án ở  i i  oạn p ú  t ẩm 

v  qu n  iểm  iải quyết vụ án: 

Về thủ tục tố tụng:   ẩm p án - C   t   p iên tò  v  H i   n  xét xử  ã 

t ự   i n  ún  t eo quy   n      B  lu t  ố tụn    n sự;  á     n  sự tham gia 

tố tụn     p   n   ún  quyền v  n  ĩ  vụ t eo quy   n      B  lu t  ố tụn  

  n sự.  

Về nội dung vụ án: Đề n    H i   n  xét xử p ú  t ẩm áp  ụn    oản 2 

Điều 308 B  lu t  ố tụn    n sự. C  p n  n m t p ần   án   áo     n uyên 

  n  sử   ản án s  t ẩm về p ần  u        n trả lại   o ôn  N uyễn Quố    

200.000.000  n  tiền    . 

      Ị             : 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa và ý kiến của Viện Kiểm sát nhân 

dân tỉnh Bình Thuận, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1]  ề t   tụ  tố tụn :  ò  án s  t ẩm xá    n  qu n    p áp lu t tr n  

   p v  t ẩm quyền  iải quyết l   ún  quy   n  tại   oản 3 Điều 26   iểm   

  oản 1 Điều 35    oản 1 Điều 39     B  lu t  ố tụn    n sự; 

[2] Xét   án   áo        N uyễn     H  H i   n  xét xử n  n t  y: 

[2.1] N uyên   n ôn  N uyễn Quố          n ôn  Lê Quang N, bà  rần 

     1 t ừ  n  n        ết   p   n    t     n  y 31/3/2022     sự   ứn   iến 

    n  ời l m   ứn  l     N uyễn     H, với n i  un  n  y 31/3/2022  ôn  T 

  t       o ôn  N          số tiền 200.000.000  n ; nếu ôn  N, bà T1   ôn  

   u   uyển n   n  t   p ải   i t  ờn    p 02 lần số tiền n  n    . Mụ       

  t      ể  ảm  ảo  i o  ết   p   n    uyển n   n  quyền sử  ụn    t n   

sau: bà T1, ông N sẽ   uyển n   n    o ôn  T quyền sử  ụn   i n t      t 

923m
2
          t  ớ    iều n  n  13m    iều   i 71m  t   lạ  tại thôn A, xã G, 

 uy n    t n  B n    u n.  ại t ời  iểm   t       t             p Gi y   ứn  

n  n quyền sử  ụn    t. Giá   uyển n   n    t l  1.200.000.000  n . H i  ên 

t ỏ  t u n  ến n  y 31/5/2022     ết   p   n    uyển n   n  sẽ  i o số tiền 

800.000.000  n    ến   i s n  tên trên Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t sẽ 
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 i o số tiền  òn lại l  200.000.000  n . Đến n  y 15/8/2022   y   n n  n   n 

 uy n     p Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t số DĐ 054725   o     ê     

T4  ối với t ử    t số 36  tờ  ản    số 70   i n t    899 6m
2
 v   ến n  y 

09/9/2022    p n  t  iến   n  s n  tên ôn  Lê Quang N      rần      1. 

N uyên   n ôn  N uyễn Quố      o rằn  t ử    t   i  ên t ỏ  t u n   uyển 

n   n  t eo   p   n    t     n  y 31/3/2022    t iếu      t  ớ    i n t    nên 

  ôn    n    n  n   uyển n   n  v  yêu  ầu   y  ỏ   p   n    t    .  ại 

p iên tò  s  t ẩm n uyên   n v       n t ốn  n  t   y  ỏ   p   n    t     

n  y 31/3/2022  v  v y  ò  án s  t ẩm  ôn  n  n sự t ỏ  t u n     n uyên   n 

v       n về vi     y  ỏ   p   n    t     n  y 31/3/2022 l   ún  quy   n  tại 

Điều 422 B  lu t D n sự 2015. 

[2.2]  ề yêu  ầu trả tiền     v  t  y  ổi yêu  ầu p ạt     t  n  yêu  ầu 

  i t  ờn  t i t  ại  ằn  số tiền lãi t n  trên số tiền    : 

Ông N uyễn Quố    tr n    y n  y 31/3/2022  ã  i o   o ôn  Lê Quang 

N v      rần      1  ằn  tiền m t 120.000.000  n  v    uyển   oản 

80.000.000  n   t ôn  qu  t i   oản      on  ái ôn  N v     T1   tổn    n  

200.000.000  n  tiền    ; Ôn  N v     T1     t ừ  n  n  ã n  n     ôn  T số 

tiền     80.000.000  n   t ôn  qu  t i   oản      on  ái ôn  N v     T1   tuy 

n iên n  ời l m   ứn  l     N uyễn     H xá    n  tron  n  y 31/3/2022  ôn  

T  ã  i o   o ôn  N v     T1  ằn  tiền m t 120.000.000  n   ể   t    . M t 

  á   t eo   p   n    t     n  y 31/3/2022 t ể  i n tron  n  y 31/3/2022  ôn  

N uyễn Quố    giao cho ông Lê Quang N      rần          s tiền   t     

200.000.000  n .  ừ   i   i  ên     ết   p   n    t     n  y 31/3/2022  ến 

khi ông N uyễn Quố      ởi  i n  ôn  Lê Quang N v      rần      1   ôn  

tr n     p    về vi   ôn  T       i o    200.000.000  n  tiền      s u   i xét 

xử s  t ẩm ôn  N v     T1   ôn    án   áo về vi    ò  án s  t ẩm xá    n  

ông T  ã  i o   o ôn  N v     T1 200.000.000  n  tiền    .    v y   ò  án s  

t ẩm xá    n  ôn  N uyễn Quố     ã  i o   o ôn  Lê Quang N v      rần     

Tích s tiền   t     200.000.000  n  l        sở. 

  eo Gi y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t số DĐ 054725 n  y 15/8/2022 

do  y   n n  n   n  uy n     p   o     ê      4   p n  t  iến   n  s n  tên 

ông Lê Quang N      rần      1  ối với t ử    t số 36  tờ  ản    số 70   i n 

t    899 6m
2
.   eo    iến     rần      1     Huỳn      D v  M1    n  l  t ử  

  t số 36  o C i n án   ăn p òn  Đ   n   n  n  y 25/7/2023 t ể  i n p ần 

 i n t      t        T1 tron  t ử    t số 36 l  577m
2
       iều r n  12 16m 

  á   tim   ờn  Đ  720 l  21m     iều   i l  50 69m. N  n t  y  tr ớ    i    

  p   n    t     n uyên   n  ã           n       n xem  i n trạn   i n t    

  t t ỏ  t u n   t    ; Hi n trạn  r n   iới  i n t      t t ỏ  t u n   t      ã 

   r n   iới ổn   n        n  r o ; P ần   t        Huỳn      D  ã tr n    y 

  o v       n  r o xá    n  r n   iới với p ần   t         rần      1  n uyên 
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  n   n    với  i n trạn    t nên   i  ên mới     ết   p   n    t    ; P ần 

 i n t      t        T1        p  i y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t n ỏ   n 

 i n t      i  ên t ỏ  t u n tron    p   n    t     l   o  i n t      i tron    p 

  n    t       o   m p ần   t tron    n  l n    ờn     n  n   i n t         

  p  i y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t   o    T1   ôn    o   m p ần   t 

tron    n  l n    ờn    .  i   n uyên   n   o rằn   i n t      t   i tron    p 

  n    t       o   m p ần   t        Huỳn      D l    ôn   ún . N   v y  

 i n t      t        T1   i        p  i y   ứn  n  n quyền sử  ụn    t    t  y 

 ổi n ỏ   n  i n t      i  ên t ỏ  t u n   i tron    p   n    t     l   o   á   

qu n.  uy n iên   á   ên t ốn  n  t   y  ỏ   p   n    t     nên  ăn  ứ   oản 

1    oản 2 Điều 427 B  lu t D n sự năm 2015  ông Lê Quang N v      rần     

T1 p ải    n  ĩ  vụ liên  ới  o n trả   o ôn  N uyễn Quố    số tiền   t     

200.000.000  n  n  n  ôn  N v     T1   ôn  p ải    u p ạt    .  ò  án s  

t ẩm xét xử   ôn     p n  n yêu  ầu     n uyên   n về vi    u        n    u 

p ạt     l        sở  n  n    ôn   u        n trả lại số tiền     

200.000.000  n  l        ún  quy   n  p áp lu t. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm  n uyên   n   ôn  yêu  ầu p ạt     m  t  y  ổi 

yêu  ầu      n   i t  ờn  t i t  ại  ằn  vi   trả số tiền lãi 63.000.000  n  

 t n  lãi trên số tiền     200.000.000  n  . N  n t  y  t eo   p   n    t     

n  y 31/3/2022   á   ên   ôn  t ỏ  t u n trả lãi trên số tiền     m      t ỏ  

t u n   t     v  p ạt    .  ò  án s  t ẩm      iải quyết yêu  ầu   ởi  i n     

n uyên   n về vi     y   p   n    t      trả tiền     v  p ạt    .    v y  tại 

p iên tò  p ú  t ẩm n uyên   n t  y  ổi yêu  ầu   ởi  i n  yêu  ầu   i t  ờn  

t i t  ại  t n  lãi trên số tiền     p ải trả  l  v  t quá p ạm vi xét xử p ú  t ẩm 

t eo Điều 293 B  lu t  ố tụn    n sự nên H i   n  xét xử   ôn        sở xem 

xét. 

 ừ n ữn  n  n   n  trên  xét   án   áo     n uyên   n ôn  N uyễn Quố    l  

      sở    p n  n m t p ần. H i   n  xét xử p ú  t ẩm sử  m t p ần  ản án 

s  t ẩm n    ề n         i n  iểm sát n  n   n t n  B n    u n. 

[3]  ề án p  : Do yêu  ầu   ởi  i n v  yêu  ầu   án   áo         p 

n  n m t p ần nên ôn  N uyễn Quố    p ải    u án p     n sự s  t ẩm  ối với 

p ần yêu  ầu   ôn          p n  n v    ôn  p ải    u án p     n sự p ú  

t ẩm. Ôn  Lê Quang N v      rần      1 p ải    u án p     n sự s  t ẩm  ối 

với p ần yêu  ầu n uyên   n         p n  n  yêu  ầu   y   p   n    t     v  

yêu  ầu trả tiền     . 

    á  lẽ trên; 

Q YẾ   Ị  : 

Căn  ứ   oản 2 Điều 308    oản 1 Điều 309 B  lu t  ố tụn    n sự  
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C  p n  n m t p ần   án   áo     n  ời  ại  i n t eo  y quyền     

n uyên   n ông N uyễn Quố   . 

Sử  m t p ần Bản án   n sự s  t ẩm số 64/2023/DS-S  n  y 24 t án  8 

năm 2023      o  án n  n   n  uy n  án   in . 

Áp  ụn  Điều 328  Điều 357  Điều 422  Điều 427  Điều 468     B  lu t 

D n sự năm 2015;   oản 1    oản 2 Điều 26  Điều 29 N    quyết 

326/2016/ B  QH14 n  y 30/12/2016      y   n    ờn  vụ Quố    i quy 

  n  về mứ  t u  miễn   iảm  t u  n p  quản l  v  sử  ụn  án p   v  l  p    ò  

án. 

 uyên xử: 

1. C  p n  n m t p ần yêu  ầu   ởi  i n     ông N uyễn Quố   . 

- Côn  n  n sự t ỏ  t u n  iữ  ôn  N uyễn Quố    và ông Lê Quang N, 

bà  rần      1 về vi     y  ỏ   p   n    t     m  ôn  N uyễn Quố    và 

ông Lê Quang N, bà  rần      1  ã xá  l p n  y 31/3/2022. 

- Bu   ông Lê Quang N v      rần      1 p ải    n  ĩ  vụ liên  ới  o n 

trả   o ôn  N uyễn Quố    số tiền   t     200.000.000  n   H i trăm tri u 

  n  . 

Kể từ n  y      n yêu  ầu t i   n  án     n  ời      t i   n  án   o  ến   i 

t i   n  án xon    ên p ải t i   n  án  òn p ải    u   oản tiền lãi     số tiền 

 òn p ải t i   n  án t eo mứ  lãi su t quy   n  tại Điều 357  Điều 468     B  

lu t D n sự năm 2015  trừ tr ờn    p p áp lu t    quy   n    á . 

2. K ôn     p n  n yêu  ầu   ởi  i n     ông N uyễn Quố    về vi   

 u   ôn  Lê Quang N v      rần      1 p ải trả   o ôn  T số tiền p ạt     l  

200.000.000  n   H i trăm tri u   n  . 

3.  ề   i p   tố tụn    á : Bu   ôn  N uyễn Quố    p ải    u 

2.000.000  n    i p   xem xét t ẩm   n  v  2.041.000  n    i p    o  ạ  

tron  vụ án;    u trừ v o 2.000.000  n  tạm ứn    i p   xem xét t ẩm   n  v  

2.041.000  n    i p    o  ạ  m  ôn  N uyễn Quố     ã n p t eo p iếu t u 

n  y 05/6/2023      ò  án n  n   n  uy n  án   in  v        n  iá tr   i  

tăn  số 00001046 n  y 03/8/2023     C i n án   ăn p òn  Đ. Ông N uyễn 

Quố     ã n p      i p   tố tụn  tron  vụ án. 

4.  ề án p  : 

- Ông Lê Quang N v      rần      1    n  ĩ  vụ liên  ới    u 

10.300.000  n   M ời tri u    trăm n   n   n   án p     n sự s  t ẩm.  

- Ông N uyễn Quố    p ải    u 10.000.000  n   M ời tri u   n   án 

p     n sự s  t ẩm          u trừ v o số tiền 10.600.000  n  tạm ứn  án p   

 ã n p t eo  á   iên l i số 0011515  0011516  ùn  n  y 07/11/2022 v   iên l i 
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số 0016288 n  y 11/9/2023     C i  ụ    i   n  án   n sự  uy n  án   in . 

Ho n trả   o ôn  T số tiền 600.000  n   Sáu trăm n   n   n   tạm ứn  án p  . 

 r ờn    p  ản án  quyết   n       t i   n  t eo quy   n  tại Điều 2  u t t i 

  n  án   n sự t   n  ời      t i   n  án   n sự  n  ời p ải t i   n  án   n 

sự    quyền t ỏ  t u n t i   n  án  quyền yêu  ầu t i   n  án   n sự  tự 

n uy n t i   n  án  o        ỡn    ế t i   n  án t eo quy   n  tại  á  Điều 6  

7  7   7   9  u t t i   n  án   n sự; t ời  i u t i   n  án      t ự   i n t eo 

quy   n  tại Điều 30  u t t i   n  án   n sự. 

Bản án p ú  t ẩm     i u lự  p áp lu t  ể từ n  y tuyên án  n  y 

21/11/2023). 

 

Nơi nhận:                              

-  KSND t n  B n    u n;           -      Ọ     Ê   OÀ 
-  AND  uy n  án   in ; 

- C i Cụ   HADS  uy n  án   in ; 

- Cá     n  sự; 

-   u: H  s  vụ án;  ổ HC P. 

 

 

  ũ  ứ   ù g 


